
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ VĨNH HẢI
TRƯỜNG MẦM NON THANH LƯƠNG



KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ

ĐỘ TUỔI: 5 TUỔI 2
CHỦ ĐỀ: “TÁI CHẾ”
THỜI GIAN THỰC HIỆN: 2 TUẦN (TỪ 24/11/2025-  6/12/2025)


                                            CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:       - TÁI CHẾ CHAI LỌ NHỰA
                                                                                             - ĐIỀU KỲ DIỆU TỪ GIẤY

                                                                                                           





Vĩnh Hải, tháng 11 năm 2024



2




KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ "TÁI CHẾ”
I. MỤC TIÊU - NỘI DUNG - DỰ KIẾN HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ

	TT
HP
	TT
CM
	Mục tiêu năm
	PT
CT
	Nội dung chủ đề
	Hoạt động chủ đề
	TN, học liệu
	PV thực hiện
 
	ĐĐ tổ chức
 
	LVPT
 
	Nội dung cốt lõi
	CHỦ ĐỀ TÁI CHẾ
	Ghi chú về các điều chỉnh khác trong năm học (nếu có)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	N1
	N2
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tái chế chai lọ nhựa
	Điều kỳ diệu từ giấy
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5T
	
	
	

	 
	 
	I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	.
	.
	.
	.
	5
	.
	.
	.

	 
	 
	A. Phát triển vận động
	.
	.
	.
	.
	2
	.
	.
	.

	 
	 
	1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp (Thể dục sáng)
	.
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	.

	3
	1
	Thực hiện đúng kỹ thuật và thuần thục các động tác trong bài tập thể dục theo hiệu lệnh, nhịp bản nhạc/bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp.
	 
	   Tập các động tác phát triển các nhóm cơ tay; chân, lưng, bụng, bật và hô hấp.                                                            
	Bài 3: (Hô hấp: Thổi nơ bay/ Tay: 2 tay đưa ngang gập khuỷu tay/ Lưng, bụng: Đứng nghiêng người sang 2 bên/ Chân: Đứng đưa 1 chân ra trước lên cao/ Bật: Nhảy chân sáo)
	thể dục bài 4
	Khối
	Sân chơi
	Thể chất
	1
	TDS
	TDS
	 

	 
	 
	2. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động
	
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	.

	 
	 
	* Vận động: đi
	
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.

	 
	 
	* Vận động: chạy
	
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.

	 
	 
	* Vận động: bò, trườn, trèo
	
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.

	 
	 
	* Vận động: tung, ném, bắt
	.
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	.

	69
	27
	Nhanh nhẹn, khéo léo vừa đi vừa đập bắt bóng nẩy từ 4-5 lần liên tiếp
	 
	Đi, đập và bắt bóng nẩy
	HĐH:, HĐNT, HĐG, HĐC: Đi  đập và  bắt bóng nẩy
	C:\Users\Administrator\Desktop\Dữ liệu tài nguyên\PTTC-Đập bóng xuống sàn và bắt bóng bằng 2 tay.mp4
	Lớp
	Lớp
	Thể chất
	1
	HĐH
	 
	 

	
	
	
	 
	Tung và bắt bóng
	HĐH:, HĐNT, HĐG, HĐC: Tung bóng lên cao và bắt bóng
	 
	Lớp
	Lớp
	Thể chất
	 
	 
	HĐH
	 

	 
	 
	* Vận động: bật, nhảy
	.
	.
	.
	.
	0
	.
	.
	.

	 
	 
	3. Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt
	.
	.
	.
	.
	0
	.
	.
	.

	107
	43
	Thực hiện được các loại cử động bàn tay, ngón tay và cổ tay
	 
	Các loại cử động bàn tay, ngón tay và cổ tay
	 HĐNT: Trò chơi dân gian, trò chơi vận động theo chủ đề TC
	 
	Lớp
	Sân chơi
	Thể chất
	 
	HĐNT
	HĐNT
	 

	120
	47
	Xếp chồng được 12-15 khối, lắp ráp theo mẫu
	 
	Xây dựng, lắp ráp với 12-15 khối 
	 HĐG; HĐC: Xây dựng, lắp ráp với 12-15 khối thành nhà máy tái chế
	 
	Khối
	Lớp
	Thể chất
	 
	HĐG
	HĐG
	 

	132
	51
	Biết sử dụng đúng cách một số văn phòng phẩm thông thường
	x
	Sử dụng một số thiết bị văn phòng phẩm: băng keo 1 mặt, ghim vòng, gim bấm, dập lỗ,…
	HĐG: Sử dụng các thiết bị văn phòng phẩm để làm các sản phẩm tái chế
	 
	Khối
	Lớp
	Thể chất
	 
	HĐG
	HĐG
	 

	 
	 
	B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe
	 
	.
	.
	.
	3
	.
	.
	.

	 
	 
	1. Nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe
	 
	.
	.
	.
	2
	.
	.
	.

	152
	60
	Trẻ được chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng theo khoa học
	x
	Hướng dẫn cách chế biến một số món ăn dành cho trẻ
	HĐG: Rán cá
	 
	Tổ
	Lớp
	Thể chất
	2
	HĐG
	HĐG
	 

	 
	 
	2. Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt
	 
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	.

	171
	67
	Biết sử dụng thiết bị vệ sinh đúng cách 
	 
	Nội quy khu vực vệ sinh
	VSAN: Dạy trẻ một số nội quy khu vực vệ sinh
	 
	Tổ
	Lớp
	Thể chất
	1
	VS-AN
	VS-AN
	 

	 
	 
	3. Hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt, giữ gìn sức khỏe
	 
	.
	.
	.
	0
	.
	.
	.

	175
	69
	Biết xin thìa/bát mới khi bị rơi thìa/bát
	x
	Trẻ biết khi bị rơi thìa, bát là mất vệ sinh thì phải xin thìa/bát mới.
	VSAN: Trẻ biết khi bị rơi thìa, bát là mất vệ sinh thì phải xin thìa/bát mới.
	 
	Khối
	Lớp
	Thể chất
	 
	VS-AN
	VS-AN
	 

	184
	76
	Biết cách giữ vệ sinh cơ thể, vùng riêng tư
	x
	Giữ vệ sinh cơ thể, vùng riêng tư (bộ phận sinh dục, khu vực mặc đồ lót) trên cơ thể của bé trai, bé gái
Trẻ biết tự vệ bảo vệ bản thân mình
	VSAN: Trẻ biết đi vệ sinh đúng nơi quy định giành cho bé trai, bé gái.
HĐH, HĐC trẻ cách tự vệ, vận dụng quy tắc năm ngón tay
	 
	Lớp
	Lớp
	Thể chất
	 
	VS-AN
	VS-AN
	 

	186
	78
	Sử dụng đồ dùng cá nhân của mình, không dùng chung với người khác
	x
	Nhận biết được đồ dùng cá nhân của mình để sử dụng, không dùng chung với người khác: ca, cốc uống nước, bàn chải đánh răng, khăn mặt,…thông qua các kí hiệu cá nhân
	VSAN: Trẻ nhận đúng khăn ca, cốc uống nước, không dùng chung với nhau
	 
	Lớp
	Lớp
	Thể chất
	 
	VS-AN
	VS-AN
	 

	192
	81
	Có khả năng nhận biết một số biểu hiện đặc trưng khi ốm và bước đầu biết cách phòng tránh. Biết nói với người lớn khi bị đau, chảy máu, sốt.
	 
	Nhận biết một số biểu hiện khi ốm và cách phòng tránh đơn giản
	HĐC: Dạy trẻ nhận biết một biểu hiện khi ốm của bạn, cách phòng tránh đơn giản
	 
	Khối
	Lớp
	Thể chất
	 
	HĐC
	HĐC
	 

	 
	 
	4. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn và phòng tránh
	 
	.
	.
	.
	0
	.
	.
	.

	 
	 
	II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	 
	.
	.
	.
	2
	.
	.
	.

	 
	 
	A. Khám phá khoa học
	 
	.
	.
	.
	0
	.
	.
	.

	 
	 
	1. Các bộ phận cơ thể con người
	 
	.
	.
	.
	0
	.
	.
	.

	 
	 
	2. Đồ vật
	 
	.
	.
	.
	0
	.
	.
	.

	 
	 
	* Đồ dùng, đồ chơi
	 
	.
	.
	.
	0
	.
	.
	.

	227
	7
	Biết một số đặc điểm nổi bật và cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi quen thuộc
	 
	Đặc điểm, công dụng, cách sử dụng của chậu cây thông minh
	HĐH: Khám phá chậu cây thông minh
	 
	Lớp
	Lớp
	Nhận thức
	 
	HĐH
	 
	 

	 
	 
	* Phương tiện giao thông
	 
	.
	.
	.
	0
	.
	.
	.

	 
	 
	3. Động vật và thực vật
	 
	.
	.
	.
	0
	.
	.
	.

	 
	 
	4. Một số hiện tượng tự nhiên
	 
	.
	.
	.
	0
	.
	.
	.

	 
	 
	* Thời tiết, mùa 
	 
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.

	 
	 
	* Ngày và đêm, mặt trời, mặt trăng
	 
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.

	 
	 
	*Nước
	 
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.

	 
	 
	 * Không khí, ánh sáng
	 
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.

	 
	 
	* Đất, đá, cát, sỏi
	.
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.

	 
	 
	5. Công nghệ
	.
	.
	.
	.
	0
	.
	.
	.

	306
	52
	Bé làm quen  thiết bị công nghệ
	x
	Trẻ làm quen với máy tính, điện thoại, mã QR
	HĐG, HĐNT: Sử dụng điện thoại để quét mã QR  bài thơ, câu chuyện, trò chơi
	 
	Lớp
	Lớp
	Nhận thức
	 
	HĐNT
	HĐNT
	 

	309
	54
	Thực hiện được một số thao tác cơ bản với máy tính
	x
	Trẻ thực hiện được thao tác đơn giản  với máy tính: tắt, mở, di chuyển chuột, kích chuột, mở thư mục
	HĐG: Mở máy tính chơi các trò chơi học tập chủ đề tái chế
	 
	Lớp
	Lớp
	Nhận thức
	 
	HĐG
	HĐG
	 

	 
	 
	B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
	.
	.
	.
	.
	2
	.
	.
	.

	 
	 
	1. Nhận biết tập hợp, số lượng, số thứ tự, đếm
	.
	.
	.
	.
	0
	.
	.
	.

	 
	 
	2. Xếp tương ứng

	.
	.
	.
	.
	0
	.
	.
	.

	 
	 
	3. Sắp xếp theo quy tắc
	.
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	.

	368
	75
	Sắp xếp theo quy tắc
	x
	So sánh, phát hiện quy tắc sắp xếp và sắp xếp theo quy tắc  AABB 
	HĐH: Sếp theo quy tắc: ABCD
	 
	Lớp
	Lớp
	Nhận thức
	1
	 
	HĐH
	 

	 
	 
	4. So sánh , đo lường
	.
	.
	.
	.
	0
	.
	.
	.

	 
	 
	5. Hình dạng
	 
	 
	 
	.
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	.

	395
	88
	Gọi được tên các tháng trong năm theo thứ tự
	 
	Nhận biết các tháng trong năm theo thứ tự
	HĐC, HĐG: Nhận biết thứ tự các tháng trong năm 
	 
	Lớp
	Lớp
	Nhận thức
	1
	HĐG
	HĐC
	

	 
	 
	C. Khám phá xã hội
	.
	.
	.
	.
	0
	.
	.
	.

	 
	 
	1. Nhận biết bản thân, gia đình, trường lớp mầm non và cộng đồng
	.
	.
	.
	.
	0
	.
	.
	.

	 
	 
	2. Nhận biết một số nghề phổ biến và nghề truyền thống ở địa phương
	.
	.
	.
	.
	0
	.
	.
	.

	 
	 
	3. Nhận biết một số lễ hội và danh lam, thắng cảnh
	.
	.
	.
	.
	0
	.
	.
	.

	 
	 
	III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	.
	.
	.
	.
	4
	.
	.
	.

	 
	 
	A. Nghe hiểu lời nói
	.
	.
	.
	.
	3
	.
	.
	.

	435
	5
	Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	 
	Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	HĐH:Kể chuyện cho trẻ nghe :  Tâm sự của vỏ hộp
	 
	Lớp
	Lớp
	Ngôn ngữ
	1
	 
	HĐH
	 

	436
	6
	Có khả năng nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	 
	Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề ttái chế
	 ĐTT: Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè qua hệ thống âm thanh chung toàn trường, của lớpchủ đề tái chế
	 
	Khối
	Lớp học
	Ngôn ngữ
	2
	ĐTT
	ĐTT
	 

	 
	 
	B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày
	.
	.
	.
	.
	0
	.
	.
	.

	453
	13
	Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề thực hiện. Có khả năng đọc biểu cảm bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi
	 
	Đọc thuộc một số thơ, ca dao, tục ngữ về chủ đề tái chế
	HĐH: DTĐT thơ "Tảy chay rác nhựa"
	 
	Lớp
	Lớp
	Ngôn ngữ
	 
	HĐH
	 
	

	 
	 
	C. Làm quen với việc đọc - viết
	.
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	.

	483
	30
	Biết kể chuyện theo tranh minh họa và kinh nghiệm của bản thân
	 
	- Kể chuyện sáng tạo vềnguyên liệu tái chế
	HĐG: KTST" Đồ dùngtái ché"
	 
	Khối
	Lớp
	Ngôn ngữ
	 
	HĐG
	HĐG
	 

	495
	35
	Nhận biết và gọi tên chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt
	 
	Nhận dạng các chữ cái  U-Ư trong bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ in thường, in hoa
	HĐH: Làm quen nhóm chữ:u,ư. 
HĐC: Trò chơi chữ cái:u,ư.
	Tô màu chư cái u ư
	Khối
	Lớp
	Ngôn ngữ
	1
	 
	HĐH
	 

	499
	36
	Bắt chước hành vi “viết”.
	 
	Sao chép một số kí hiệu, chữ cái, tên của mình
	HĐG: in tô chữ cái đã học
	 
	Khối
	Lớp
	Ngôn ngữ
	 
	HĐG
	HĐG
	 

	 
	 
	IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI
	.
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	.

	 
	 
	A. Phát triển tình cảm
	.
	.
	.
	.
	0
	.
	.
	.

	 
	 
	1. Thể hiện ý thức về bản thân
	.
	.
	.
	.
	0
	.
	.
	.

	512
	7
	Biết chủ động làm một số công việc đơn giản hàng ngày
	 
	Trẻ chủ động lau đồ dùng để tái chế
	HĐC:Trẻ chủ động lau, vệ sinh  đồ dùng để tái chế
	 
	Lớp
	Lớp
	TCKNXH
	 
	HĐC
	HĐC
	 

	 
	 
	2. Thể hiện sự tự tin, tự lực
	.
	.
	.
	.
	0
	.
	.
	.

	 
	 
	3. Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật, hiện tượng xung quanh
	.
	.
	.
	.
	0
	.
	.
	.

	 
	 
	B. Phát triển kỹ năng xã hội
	.
	.
	.
	.
	0
	.
	.
	.

	 
	 
	1. Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội
	.
	.
	.
	.
	0
	.
	.
	.

	 
	 
	2. Quan tâm đến môi trường
	.
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	.

	589
	58
	Có hành vi bảo vệ môi trường trong sinh hoạt hàng ngày và biết nhắc nhở mọi người xung quanh cùng thực hiện
	 
	Biết sử dụng tái chế lại một số đồ dùng chai lọ nhựa cũ để làm đồ dùng đồ chơi
	HĐH: Bé với tái chế
	
	Khối
	Lớp học
	TCKNXH
	
	HĐH
	
	

	 
	 
	V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	.
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	.

	 
	 
	A. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật
	.
	.
	.
	.
	0
	.
	.
	.

	597
	2
	Tập trung chú ý thực hiện nhiệm vụ và hoạt động: 
Chú ý lắng nghe, và hưởng ứng cảm xúc (hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư, thể hiện động tác minh họa) theo bài hát, bản nhạc; thích nghe đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe kể câu chuyện phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	x
	Tập trung chú ý, lắng nghe và hưởng ứng cảm xúc theo bài hát bản nhạc về chủ đề tái chế
	ĐTT, HĐC: Nghe và hưởng ứng cảm xúc theo bài hát, bản nhạc; thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; kể chuyện  bản nhạc trongchủ đề tái chế (SEL)
	 
	Khối
	Lớp học
	Thẩm mỹ
	 
	ĐTT
	HĐC
	 

	 
	 
	B. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình
	.
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	.

	 
	 
	1. Hoạt động âm nhạc
	.
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	.

	602
	5
	Thích nghe và nhận biết các thể loại âm nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc cổ điển)
	 
	 Nghe và nhận biết các thê loại âm nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc cổ điển)
	ĐTT: Nghe hát: Hãy tái chế tôi, Không xả rác, Điều đó phụ thuộc vào hành động của bạn 
	 
	Khối
	Lớp học
	Thẩm mỹ
	 
	ĐTT
	ĐTT
	 

	603
	6
	Thích nghe và nhận ra sắc thái (vui, buồn, tình cảm tha thiết) của các bài hát, bản nhạc
	 
	Nghe và nhận ra sắc thái (vui, buồn, tình cảm tha thiết) của các bài hát, bản nhạc
	ĐTT- HĐC: Nghe và nhận ra sắc thái (vui, buồn, tình cảm tha thiết) của các bài hát, bản nhạc chủ đề tái chế (SEL)
	 
	Lớp
	Lớp
	Thẩm mỹ
	 
	ĐTT
	ĐTT
	 

	606
	7
	Thể hiện cảm xúc, ý tưởng của bản thân thông qua hát, vận động theo nhạc
	x
	Hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ…(theo các chủ đề trọng tâm)
	HĐH: Dạy KNCH: Con diều giấy 
HĐC: Hát: Hãy tái chế tôi(SEL)
	 
	Lớp
	Lớp
	Thẩm mỹ
	1
	HĐC
	HĐH
	 

	 
	 
	Hoạt động tạo hình
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	.
	.
	 

	612
	9
	 Tạo ra sản phẩm nghệ thuật tạo hình theo cảm xúc, ý tưởng của bản thân và nói về sản phẩm đó
	x
	Lựa chọn, phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên, phế liệu để tạo ra các sản phẩm
	EDP: Làm pháo hoa bằng giấy; Làm chậu cây thông minh từ hai nhựa
	 
	Lớp
	Lớp
	Thẩm mỹ
	 
	HĐH
	HĐH
	 

	616
	10
	Biết phối hợp các kĩ năng vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối
	 
	Vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối 
	HĐG: Vẽ sản phẩm làm từ đồ tái chế
	 
	Lớp
	Lớp
	Thẩm mỹ
	 
	HĐG
	HĐG
	 

	619
	11
	Biết phối hợp các kĩ năng cắt, xé dán để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoa, bố cục cân đối
	 
	Cắt, xé dán để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoa, bố cục cân đối 
	HĐG: Cắt, xé dán sản phẩm làm từ tái chế
	 
	Lớp
	Lớp
	Thẩm mỹ
	 
	HĐG
	HĐG
	 

	622
	12
	Biết phối hợp các kĩ năng nặn để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối
	 
	Phối hợp các kĩ năng nặn để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối
	HĐG: Nặn sản phẩm tái chế
	 
	Lớp
	Lớp
	Thẩm mỹ
	 
	HĐG
	HĐG
	 

	 
	 
	C. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật (âm nhạc, tạo hình)
	.
	.
	.
	.
	0
	.
	.
	.

	633
	16
	Có khả năng tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh, vận động, hát theo các bản nhạc, bài hát yêu thích
	 
	Tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh, vận động theo các bài hát, bản nhạc yêu thích
	HĐC, ĐTT: 'Vận động theo các bài hát, bản nhạc chủ đề tái chế
	 
	Lớp
	Lớp
	Thẩm mỹ
	 
	ĐTT
	HĐC
	

	635
	17
	Biết gõ đệm bằng dụng cụ theo tiết tấu tự chọn
	 
	Tự tạo ra tiết tấu khi nghe nhạc, nghe hát bằng cách gõ đệm bằng dụng cụ gõ
	HĐC,HĐNT: Tự tạo ra tiết tấu khi nghe nhạc, nghe hát bằng cách gõ đệm bằng dụng cụ gõ tái chế
	 
	Lớp
	Lớp
	Thẩm mỹ
	 
	HĐC
	HĐC
	 

	644
	23
	Biết đặt tên cho sản phẩm tạo hình
	 
	Đặt tên cho sản phẩm của mình
	HĐG: Đặt tên cho sản phẩm của mình ttrong chủ đề taiis chế
	 
	Lớp
	Lớp
	Thẩm mỹ
	 
	HĐG
	HĐG
	 

	 

	 
	 
	CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG PHÂN BỔ VÀO CHỦ ĐỀ
	 
	 
	 
	 
	13
	32
	32
	 

	 
	 
	Trong đó: - Lĩnh vực thể chất
	 
	 
	 
	 
	5
	11
	11
	 

	 
	 
	                 - Lĩnh vực nhận thức
	 
	 
	 
	 
	2
	4
	4
	 

	 
	 
	                 - Lĩnh vực ngôn ngữ
	 
	 
	 
	 
	4
	4
	5
	 

	 
	 
	                 - Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã hội
	 
	 
	 
	 
	1
	2
	1
	 

	 
	 
	                 - Lĩnh vực thẩm mỹ
	 
	 
	 
	 
	1
	11
	11
	 

	 
	 
	Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề
	 
	 
	 
	 
	 
	32
	32
	 

	 
	 
	Trong đó: - Đón trả trẻ
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	3
	 

	 
	 
	                 - Thể dục sáng
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	 

	 
	 
	                 - Hoạt động góc
	 
	 
	 
	 
	 
	11
	10
	 

	 
	 
	                 - Hoạt động ngoài trời
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	2
	 

	 
	 
	                 - Vệ sinh - ăn ngủ
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	4
	 

	 
	 
	                 - Hoạt động chiều
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	6
	 

	 
	 
	                 - Thăm quan dã ngoại
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	 

	 
	 
	                 -  Lễ hội
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	 

	 
	 
	                 - Hoạt động học
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	6
	 

	 
	 
	                            Chia ra:   + Giờ thể chất
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	 

	 
	 
	                                             + Giờ nhận thức
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	 

	 
	 
	                                             + Giờ ngôn ngữ
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	2
	 

	 
	 
	                                             + Giờ TC-KNXH
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	0
	 

	 
	 
	                                             + Giờ thẩm mỹ
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	2
	 



II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH
	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	Nhánh 1:  Tái chế chai lọ nhựa
	1
	24/11->29/11/2025
	Vũ Thị Thu Hà
	

	Nhánh 2:  Điều kì diệu từ giấy
	1
	01/12->06/12/2025
	Nguyễn Thị Xuân
	



III. CHUẨN BỊ

	
	Nhánh 1 “Tái chế chai lọ nhựa”
	Nhánh 2 “Điều kỳ diệu từ giấy”

	


Giáo viên
	- Lên kế hoạch soạn bài đầy đủ đúng thời gian quy định.
- Tuyên truyền: Các sản phẩm tái chế từ nhựa; Tác hại của phế thải nhựa với môi trường;
Ca dao (Sưu tầm): “Bà Còng; Công cha nghĩa mẹ”; Bài hát: “Không xả rác”. 
+ Tranh ảnh tuyên truyền: Sản phẩm tái chế từ nhựa; Phế thải của các loại nhựa trên biển, trên đường. 
- Xây dựng kế hoạch hoạt động chủ đề nhánh Tái chế chai lọ nhựa
- Giao nhiệm vụ cho trẻ: Tìm kiếm các loại phế liệu: Vỏ loong, bát nhựa cũ, chai nhựa… ủng hộ lớp để tái chế làm đồ dùng, đồ chơi.
	- Lên kế hoạch soạn bài đầy đủ đúng thời gian quy định.
- Tuyên truyền: Các sản phẩm tái chế từ giấy; Dự án STEAM: “Làm túi giấy thay thế túi nilong”; Truyện: “Tâm sự của Vỏ Hộp”; Bài hát: “Con diều giấy”. 
+ Tranh ảnh tuyên truyền: Sản phẩm tái chế từ giấy; 
- Trang trí, tạo môi trường phù hợp với nhánh Đôi bàn tay.
- Giao nhiệm vụ cho trẻ: Tìm kiếm các loại giấy báo, họa báo, bìa lịch cũ, vỏ hộp giấy… ủng hộ lớp để tái chế làm đồ dùng, đồ chơi.


	Nhà trường
	- Chuẩn bị mọi điều kiện và cơ sở vật chất để thực hiện mọi hoạt động trên ngày
- Mua bổ sung đồ dùng đồ chơi.
	- Chuẩn bị mọi điều kiện và cơ sở vật chất để thực hiện mọi hoạt động trên ngày
- Mua bổ sung đồ dùng đồ chơi.

	

Phụ huynh
	- Trò chuyện, giáo dục cho trẻ về tác hại của phế thải nhựa với môi trường. 
- Nhắc nhở trẻ uống sữa, ăn bánh kẹo xong bỏ vỏ vào thùng rác. 
- Cùng trẻ phân loại, vệ sinh các đồ dùng có thể tái chế từ nhựa. 
- Ủng hộ lớp các đồ dùng tái chế từ nhựa: Chai nước, ống nhựa, hộp nhựa...
- Chuẩn bị trang phục quần áo cho trẻ
- Đóng góp các khoản tiền ăn, học đúng thời gian.
- Đưa, đón trẻ đúng thời gian qui định
	- Hướng dẫn, giáo dục trẻ cách sử dụng giấy tiết kiệm, giữ gìn trong các hoạt động hàng ngày: Học tập, vệ sinh... 
- Cùng trẻ làm 1 số đồ dùng, đồ chơi đơn giản từ giấy phế liệu. 
- Sưu tầm ủng hộ lớp các nguyên vật liệu: Các loại giấy, vỏ hộp, bìa...
- Chuẩn bị trang phục quần áo, cho trẻ.
- Đóng góp các khoản tiền ăn, học đúng thời gian.
- Đưa, đón trẻ đúng thời gian qui định

	Trẻ
	- Tham gia sưu tầm nguyên học liệu từ nhựa cùng cô và bố mẹ. 
- Trang trí, làm một số đồ tái chế từ nhựa, kim loại: Chậu trồng cây; Lọ cắm hoa; Dụng cụ âm nhạc...
- Hứng thú tới trường, tới lớp, tích cực tham gia các hoạt động, trong ngày
	- Trang trí, làm một số đồ chơi đơn giản từ giấy: Gấp quạt giấy; Làm túi giấy
- Hứng thú tới trường, tới lớp, tích cực tham gia các hoạt động, 




IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ
1. Đón trả trẻ

	HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI VÀO CÁC NGÀY TRONG TUẦN
	Ghi chú

	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	

	Nhánh 1 “Tái chế chai lọ nhựa”:
- Mở cửa thông thoáng phòng lớp, vệ sinh, lau dọn các khu vực trong và ngoài lớp.
- Trao đổi với phụ huynh về sức khoẻ trẻ và trao đổi với giáo viên hàng ngày.
- Trẻ gắn thẻ mặt cười, mặt buồn lên bảng cảm xúc để nói lên tâm trạng của mình (SEL).
- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho trẻ: Trang phục, đồ dùng cá nhân
- Nghe và hưởng ứng cảm xúc theo bài hát, bản nhạc; thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; kể chuyện  bản nhạc trong chủ đề tái chế (SEL)
- Trao đổi tình hình học tập của trẻ ở lớp, ở nhà để có những điều chỉnh kịp thời.
- Trò chuyện về các nguyên vật liệu, đồ chơi tái chế từ chai lọ nhựa
- Giáo dục về cách bảo vệ môi trường đối với sức khỏe con người.
- Xem hình ảnh, video: Phân loại rác; Những việc làm bảo vệ môi trường...
- Nghe và nhận ra sắc thái (vui, buồn, tình cảm tha thiết) của các bài hát, bản nhạc chủ đề tái chế (SEL)
- Xem tranh ảnh, album, nghe kể chuyện, Nghe các bản nhạc, bài hát về Taí chế chai lọ nhựa
- Nhắc nhở trẻ sử dụng các từ lễ phép trong giao tiếp hằng ngày: Chào cô/ông/bà/bố/mẹ…, cảm ơn, xin lỗi
- Nhắc trẻ nói to, rõ ràng, điều chỉnh giọng nói phù hợp với từng hoàn cảnh
Nhánh 2 “Điều kỳ diệu từ giấy”:
- Mở cửa thông thoáng phòng lớp, vệ sinh, lau dọn các khu vực trong và ngoài lớp.
- Trao đổi với phụ huynh về sức khoẻ trẻ và trao đổi với giáo viên hàng ngày.
- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho trẻ: Trang phục, đồ dùng cá nhân
- Trao đổi tình hình học tập của trẻ ở lớp, ở nhà để có những điều chỉnh kịp thời.
- Trẻ gắn thẻ mặt cười, mặt buồn lên bảng cảm xúc để nói lên tâm trạng của mình (SEL).
- Trò chuyện về các nguyên vật liệu, đồ chơi tái chế từ giấy;
- Xem hình ảnh, video: Quy trình tái chế giấy
- Xem tranh ảnh, album, nghe kể chuyện, nghe các bản nhạc, bài hát về các sản phẩm tái chế từ các nguyên vật liệu từ giấy
- Nghe và nhận ra sắc thái (vui, buồn, tình cảm tha thiết) của các bài hát, bản nhạc chủ đề tái chế (SEL)
- Biết lễ phép khoanh tay chào hỏi người lớn, nghe lời ông bà, cha mẹ, thầy cô. Có kỹ năng chào hỏi khoanh tay mắt nhìn vào người đối diện chào kèm theo từ “ạ”.
- Tiếp tục rèn trẻ thói quen:
- Thói quen chủ động chào hỏi lễ phép.
- Tự cất, lấy đồ dùng cá nhân trong tủ.
- Để dép ngay ngắn vào giá dép. Lấy dép đúng nơi quy định.
- Không chạy nhảy trong lớp, chơi đoàn kết với bạn.
- Thu dọn đồ chơi khi chơi xong.
	



2. Thể dục sáng

	HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI VÀO CÁC NGÀY TRONG TUẦN
	Ghi chú

	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	

	*/ Mục đích -yêu cầu                                .
+ Phát triển các cơ toàn thân cho trẻ
+ Rèn cho trẻ tập nhịp nhàng từng động tác theo lời bài hát, tính tích cực, chủ động.
+ Trẻ học cách chờ đến lượt khi xếp hàng tập thể dục và đi vào lớp, không sốt ruột khi phải đợi (SEL).
*/ Chuẩn bị:
- Sân tập. Hoa,vòng, gậy….
- Bài hát : "Con diều giấy"
 "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”
*/ Tổ chức hoạt động
- Khởi động:
+ Trẻ vẫy tay đi ra xếp hàng theo nhạc bài "như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng"
- Trọng động:
+ Thực hiện tập các động tác theo nhạc bài hát : “ Con diều giấy"
Bài 3: 
Hô hấp: Thổi nơ bay
Tay: 2 tay đưa ngang gập khuỷu tay
Lưng, bụng: Đứng nghiêng người sang 2 bên
Chân: Đứng đưa 1 chân ra trước lên cao
Bật: Nhảy chân sáo
+ TC: Lộn cầu vồng
+ Nhảy erobic
- Hồi tĩnh
+ Trẻ vẫy tay đi vào lớp theo nhạc bài "như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng"
	



3. Hoạt động học

	[bookmark: _Hlk175987509]Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Ghi chú

	
Nhánh 1
Tái chế chai lọ nhựa
	Ngày 24/11/2025
	Ngày 25/11/2025
	Ngày 26/11/2025
	Ngày 27/11/2025
	Ngày 28/11/2025
	Ngày 29/11/2025
	

	
	PTTCKN-XH
Bé với tái chế
	PTTC:
VĐCB: Đi đập và bắt bóng nảy
	PTNN:
Dạy trẻ đọc thuộc thơ: Tẩy chay rác nhựa- Nguyễn Anh Đào
	PTNT:
Khám phá chậu cây thông minh(5E)
	PTTM
Làm chậu cây thông minh bằng chai nhựa(EDP) 
	PTNN
[bookmark: _Hlk212024808]Ôn đi đập và bắt bóng nảy
	

	
Nhánh 2
Điều kỳ diệu từ giấy
	Ngày 1/12/2025
	Ngày 2/12/2025
	Ngày 03/12/2025
	Ngày 04/12/2025
	Ngày 05/12/2025
	Ngày 06/12/2025
	


	
	PTTM
Dạy trẻ KNCH bài: Con diều giấy
	PTTC:
VĐCB: VĐCB: Tung bóng lên cao và bắt bóng
PTNN:
Làm quen với nhóm chữ u, ư
	PTNN:
Truyện: Tâm sự của vỏ hộp

	PTTM
Làm pháo hoa bằng giấy (EDP)
	PTNT:
Sắp xếp theo quy tắc abcd
	PTNT
Ôn Dạy trẻ KNCH bài: Con diều giấy
	




4. Hoạt động ngoài trời

	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Ghi chú

	Nhánh 1
Tái chế chai lọ nhựa
	Ngày 24/11/2025
	Ngày 25/11/2025
	Ngày 26/11/2025
	Ngày 27/11/2025
	Ngày 28/11/2025
	Ngày 29/11/2025
	

	
	- QS: Bộ dụng cụ âm thanh làm từ nguyên liệu tái chế.
- TCVĐ: Rùa con thi chạy.
- Chơi tự do
	- QS: Bầu trời.   
- TCDG: Rồng rắn lên mây.
- Chơi tự do
	- QS: Luống ngô
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do
	- QS: Sự nảy mầm của cây rau cải tại khu thử nghiệm gieo trồng.
- TCVĐ: Nhảy dây
- Chơi tự do
	- QS: Hướng gió
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do
	- QS: Lao động tập thể: Trẻ cùng nhau chăm sóc vườn rau, tưới cây, chia nhau dụng cụ (SEL)
- TCVĐ:  Kéo co
- Chơi tự do

	

	Nhánh 2
Điều kỳ diệu từ giấy
	Ngày 1/12/2025
	Ngày 2/12/2025
	Ngày 03/12/2025
	Ngày 04/12/2025
	Ngày 05/12/2025
	Ngày 06/12/2025
	

	
	- QS : Thời tiết
- TCVĐ : Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do
	QS: Hoa mười giờ
TCVĐ: Nhảy dây
- Chơi tự do
	- QS : Hướng gió
- TCVĐ : kéo co
- Chơi tự do
	- QS: Luống hành củ
- TCVĐ : Đá bóng
- Chơi tự do
	- QS: luống khoai lang
- TCVĐ : Kéo co
- Chơi tự do
	- QS : Lao động tập thể: Trẻ cùng nhau chăm sóc vườn rau, tưới cây, chia nhau dụng cụ (SEL)
- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ
- Chơi tự do
	



5. Vệ sinh, ăn, ngủ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Ghi chú

	*/ Mục tiêu 
- Trẻ biết tự vệ sinh cá nhân, biết tự xúc cơm, ngủ ngon giấc
- Chờ bạn lấy cơm trước rồi mới đến lượt mình(SEL)
- Trẻ biết nói “cảm ơn cô” khi được xới cơm, canh (SEL)
- Vệ sinh rửa tay, rửa mặt trước khi ăn bằng xà phòng,
 - Nhận biết các thực phẩm có trong món ăn
- Biết giúp cô kê, thu dọn bàn ghế, kê phản ngủ
- Trẻ tự phục vụ, tự chuẩn bị đồ cá nhân(SEL)
*/ Mục đích yêu cầu
- Có nề nếp vệ sinh, không xô đẩy nhau khi rửa tay mặt
- Ăn hết xuất, ăn ngon, mời cô và bạn khi ăn
- Ngủ sâu giấc, ngủ đúng giờ
+ Rèn kỹ năng rửa tay, mặt cho trẻ
- Cô giúp trẻ ăn hết xuất
- Trẻ có ý thức nề nếp khi ăn, ngủ, vệ sinh
	



6. Hoạt động chiều

	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Ghi chú

	
Nhánh 1
	Ngày 24/11/2025
	Ngày 25/11/2025
	Ngày 26/11/2025
	Ngày 27/11/2025
	Ngày 28/11/2025
	Ngày 29/11/2025
	

	
	- Xem hình ảnh, trò chuyện, chia sẻ kinh nghiệm về một số đồ dùng tái chế có thể gây nguy hiểm đến sức khỏe (Chai lọ đựng xăng, dầu, sơn...)
	Dạy trẻ nhận biết một biểu hiện khi ốm của bạn, cách phòng tránh đơn giản
	Tự tạo ra tiết tấu khi nghe nhạc, nghe hát bằng cách gõ đệm bằng dụng cụ gõ tái chế
	Hát: Hãy tái chế tôi(SEL)
	Nhận xét và tỏ thái độ với hành vi đúng- sai, tốt xấu
	Trẻ chủ động lau, vệ sinh  đồ dùng để tái chế
	

	Nhánh 2
	Ngày 1/12/2025
	Ngày 2/12/2025
	Ngày 03/12/2025
	Ngày 04/12/2025
	Ngày 05/12/2025
	Ngày 06/12/2025
	

	
	Nghe và hưởng ứng cảm xúc theo bài hát, bản nhạc; thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; kể chuyện  bản nhạc trongchủ đề tái chế (SEL)
	PTNN:
Làm quen với nhóm chữ u, ư
	Dạy trẻ nhận biết một biểu hiện khi ốm của bạn, cách phòng tránh đơn giản
	Vận động theo các bài hát, bản nhạc chủ đề tái chế
	Tự tạo ra tiết tấu khi nghe nhạc, nghe hát bằng cách gõ đệm bằng dụng cụ gõ tái chế
	Trẻ chủ động lau, vệ sinh  đồ dùng để tái chế
	



7. Dự kiến nội dung quan sát trẻ 

	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Ghi chú

	Nhánh 1
	Ngày 24/11/2025
	Ngày 25/11/2025
	Ngày 26/11/2025
	Ngày 27/11/2025
	Ngày 28/11/2025
	Ngày 29/11/2025
	

	
	ĐTT
HĐH
VSAN
	HĐH
VSAN
HĐC
	ĐTT
HĐH 
VSAN
	HĐH
HĐNT
VSAN
	HĐH
VSAN
ĐTT
	ĐTT
HĐH 
VSAN
	

	Nhánh 2
	Ngày 1/12/2025
	Ngày 2/12/2025
	Ngày 03/12/2025
	Ngày 04/12/2025
	Ngày 05/12/2025
	Ngày 06/12/2025
	

	
	ĐTT
HĐH
VSAN
	HĐH
VSAN
HĐC
	VSAN
ĐTT
HĐH
	HĐH
HĐNT
VSAN
	HĐH
VSAN
ĐTT
	HĐH
VSAN
HĐC
	



V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT
1. Góc phân vai

	Tên hoạt động/ Trò chơi
	MĐ - YC
	Nội dung hoạt động
	Chuẩn bị
	Trong đó

	
	
	
	
	N1
	N2

	TC: Bán hàng
	* Kiến thức: Biết chào mời, cảm ơn khách hàng
- Biết bày hàng, giới thiệu tên mặt hàng và lấy đúng hàng cho khách.
- Kỹ năng phối hợp, hợp tác nhóm: Trẻ biết phân công công việc cho từng thành viên trong nhóm(SEL)
* Kỹ năng: Rèn kĩ năng hoạt động theo nhóm, kĩ năng bày và bán hàng, kĩ năng sắp xếp và dọn hàng gọn gàng, ngăn nắp.
* Thái độ: Trẻ hứng thú, đoàn kết chơi với bạn trong nhóm, biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi, lấy, cất đồ chơi đúng nơi quy định.
	- Trẻ nhận vai chơi, lấy thẻ đeo về góc chơi.
-Trẻ bày các mặt hàng, mời chào khách hàng, giới thiệu mặt hàng, mua và bán hàng, giao hàng đúng yêu cầu của khách.

	- Các loại sản phẩm  như mũ, quần áo, giầy dép.....
- chổi, thùng rác, ..
- Bảng giá
- Hàng khuyến mãi
	

x
	

x

	Nấu ăn
	- Trẻ biết tạo nhóm chơi, bàn bạc, lựa chọn nội dung chơi phù hợp với chủ đề.
- Trẻ biết phân loại chơi, thực hiện đúng thao tác hành động của vai:,người nấu ăn
- Trẻ biết giao tiếp giữa các vai chơi.
Trẻ biết tạo ra các nguyên liệu 
- Kỹ năng phối hợp, hợp tác nhóm: Trẻ biết phân công công việc cho từng thành viên trong nhóm(SEL)

	+ Rán cá

	+ Đồ chơi nấu ăn
- bàn ghế, cốc, thìa...
-  cá đồ chơi
- Quy trình rán cá

	x
	x

	Bác sỹ
	- Trẻ biết khám bệnh cho mọi người
- Trẻ biết một số thao tác đơn giản khi khám bệnh.
- Rèn kĩ năng giao tiếp với bệnh nhân.
- Trẻ biết chia sẻ, hợp tác cùng nhau phân vai khi chơi bác sĩ – bệnh nhân (SEL).
- Trẻ cảm nhận được cảm xúc của bạn, biết an ủi: Bé làm bác sĩ, biết hỏi “Bạn có đau không?”(SEL).

	- Khám bệnh cho các bệnh nhân
	+ Đồ chơi khám bệnh.
 - Vỏ thuốc, hộp sữa các loại để trẻ làm.
- Mút xốp
- Các bước hướng dẫn khám bệnh

	x
	x





2. Góc học tập

	Tên hoạt động/ Trò chơi
	MĐ - YC
	Nội dung hoạt động
	Chuẩn bị
	Trong đó

	
	
	
	
	N1
	N2

	- Văn học 
TC: Xem sách

	*Kiến thức: Trẻ biết lấy sách lật mở từng trang để xem tranh đúng chiều.
- Trẻ biết diễn đạt cảm xúc và suy nghĩ của mình bằng lời nói (SEL).
- Trẻ vui khi cùng tham gia chơi cùng các bạn (SEL)
*Kỹ năng: Trẻ có kĩ năng mở sách, xem tranh, cất sách. Phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
*Thái độ: Giáo dục trẻ biết giữ gìn sách, cất sách đúng nơi quy định.
	- Trẻ nhận vai chơi, lấy thẻ đeo về góc chơi.
- Trẻ chọn sách theo ý thích lật mở từng trang để xem tranh. 
	- Tranh truyện trong chủ đề.
- Rối các loại
	x
	x

	 Bé vui học toán
- Xếp theo quy tắc
- Chọn đúng số lượng
- Làm quen với phép tính
- Các cách chia phần.
- Bàn tính học toán
- Đồ chơi công nghiệp
	*Kiến thức: Trẻ biết đếm đúng số lượng từ 1-7. Trẻ biết xếp theo quy tắc theo yêu cầu. Trẻ biết làm các phép tính đơn giản. Trẻ biết các cách chia 7 đối tượng thành 2 phần  bằng các cách khác nhau. Trẻ biết thêm bớt trong phạm vi 7.
- Trẻ vui khi cùng tham gia chơi cùng các bạn (SEL)
*Kỹ năng: Trẻ có kĩ năng xếp các đối tượng từ trái sang phải. Rèn cho trẻ kĩ năng đếm từ 1-7. Phát triển khả năng tư duy cho trẻ.
*Thái độ: Trẻ tích cực tham gia các hoạt động, biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi
	- Trẻ nhận vai chơi, lấy thẻ đeo về góc chơi.
- Trẻ chọn bảng trò chơi theo ý thích. Khi chơi xong trẻ có thể đổi bảng trò chơi học toán cho nhau để cùng chơi.
- Bé làm quen với phé tính
- Ghép đúng số lượng
- Chia 1 đối tượng ra 2 phần bằng các cách khác nhau
- Xếp đúng quy tắc
	- Thẻ số từ 1 - 7, 
- Lô tô các loại
- Bảng các trò chơi
- Đồ chơi công nghiệp
	x
	x

	Bé vui học chữ
- Ghép các nét chữ rời
- Xếp chữ cái bằng nguyên vật liệu
- Ghép chữ theo từ
- Nối chữ 
- Trò chơi chữ cái
- Đồ chơi công nghiệp
	*Kiến thức: Trẻ biết đặc điểm của chữ cái đã học, biết ghép các nét chữ rời tạo thành chữ cái, biết xếp chữ cái từ nguyên vật liệu. - Trẻ biết chọn chữ in hoa, chữ viết thường chữ in thường của cùng 1 chữ cái.
- Trẻ biết diễn đạt cảm xúc và suy nghĩ của mình bằng lời nói (SEL).
- Trẻ vui khi cùng tham gia chơi cùng các bạn (SEL)
- Trẻ biết tìm chữ cái đã học trong từ.
*Kỹ năng: Phát triển khả năng tư duy, ghi nhớ cho trẻ. Phát triển ngôn ngữ cho trẻ: trẻ phát âm đúng chữ cái đã học
*Thái độ: Trẻ tích cực tham gia các hoạt động, biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi
	- Trẻ nhận vai chơi, lấy thẻ đeo về góc chơi.
- Xếp chữ cái bằng chấm gai, sỏi, hạt gấc, vỏ hộp sữa..
- Trẻ chọn chữ in hoa, chữ viết hoa, chữ viết thường gắn vào ô có chữ cái in thường của cùng 1 loại chữ cái.
- Trẻ tìm các chữ cái giống từ dưới tranh và ghép đúng lần lượt theo từ dưới tranh
	- Thẻ chữ cái
- Nét chữ rời
- Chấm gai, hạt gấc, sỏi, vỏ sò, vỏ sữa chua...
- Tranh dưới có từ
- Đồ dùng đồ chơi công ngiệp
	x
	x



3. Góc xây dựng – Lắp ghép

	Tên hoạt động/ Trò chơi
	MĐ - YC
	Nội dung hoạt động
	Chuẩn bị
	Trong đó

	
	
	
	
	N1
	N2

	- Xây dựng nhà máy tái chế rác thải

	* Kiến thức: Trẻ biết tên góc, tên trò chơi, biết cách chơi, biết xếp các viên gạch, khối gỗ cạnh nhau thẳng hàng thành đường đi. Biết lắp ghép các mảnh ghép thành nhà máy
- Trẻ biết hợp tác, chia sẻ: Trẻ cùng xây dựng nhà máy tái chế rác thải(SEL)
*Kỹ năng: Trẻ có kĩ năng xếp cạnh, xếp chồng, rèn sự nhanh nhẹn, khéo léo.
*Thái độ: Trẻ hứng thú, đoàn kết chơi với bạn trong nhóm, biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi.
	- Trẻ nhận vai chơi, lấy thẻ đeo về góc chơi.
- Trẻ lấy gạch, khối gỗ xếp cạnh nhau thẳng hàng 
- Trẻ lấy các mảnh ghép xây dựng lắp ghép thành nhà máy 
	- Gạch, khối gỗ, dao, bay, đồ chơi lắp ghép, rổ đựng...
- Các loại cây xanh, cây dừa lắp ghép..
- Bản vẽ thiết kế
	x
	x



4. Góc nghệ thuật 

	Tên hoạt động/ Trò chơi
	MĐ - YC
	Nội dung hoạt động
	Chuẩn bị
	Trong đó

	
	
	
	
	N1
	N2

	[bookmark: _Hlk183072047]- Tô màu vẽ trang trí các các loại chai, lọ nhựa tạo thành lọ, chậu trồng cây.
- Vẽ tranh trên các chất liệu tái chế.
[bookmark: _Hlk183072077]- làm chậu cây thông minh bằng chai nhựa
[bookmark: _Hlk183072115]- Làm pháo hoa giấy
[bookmark: _Hlk183072101]- Tạo hình tranh từ giấy.
	*Kiến thức: Trẻ biết chọn màu để tô, biết phối hợp màu sắc hài hòa, không tô ra ngoài. Trẻ biết lăn dài, ấn dẹt...để tạo ra sản phẩm
- Trẻ vui khi được tham gia hoạt động cùng các bạn và tạo ra sản phẩm trong góc chơi (SEL)
*Kỹ năng: Rèn kĩ năng cầm bút. Rèn trẻ ngồi tô đúng tư thế. Rèn kĩ năng nặn cho trẻ, kĩ năng khéo léo để tạo ra sản phẩm.
*Thái độ: Giáo dục trẻ biết yêu quý giữ gìn sản phảm của mình.
	- Trẻ nhận vai chơi, lấy thẻ đeo về góc chơi.
- Trẻ ngồi đúng tư thế, vẽ các nét vẽ cơ bản để tạo thành bức tranh đẹp
- Trẻ nặn đồ dùng học tập
- Tô màu vẽ trang trí các các loại chai, lọ nhựa tạo thành lọ, chậu trồng cây.
- Vẽ tranh trên các chất liệu tái chế.
- làm chậu cây thông minh bằng chai nhựa
- Làm pháo hoa giấy
- Tạo hình tranh từ giấy.
	- Các bước làm pháo hoa giấy; chậu cây thông minh bằng chai nhựa
- Sáp màu, đất nặn
- Mếch xốp, giấy các loại, kéo, bóng bay, lõi giấy vệ sinh
- Bìa, keo dán....
- Bông, sỏi, cát, nước...
	x
	x






5. Góc kỹ năng 

	Tên hoạt động/ Trò chơi
	MĐ - YC
	Nội dung hoạt động
	Chuẩn bị
	Trong đó

	
	
	
	
	N1
	N4

	Xâu luồn, cài cởi cúc áo
Gọi điện thoại khẩn cấp
Thao tác với máy tính
Làm đẹp spa
	*Kiến thức: Trẻ biết xâu luồn, cài cởi cúc áo. Trẻ biết số điện thoại khẩn cấp. Biết một số thao tác như bật mở di chuột máy tính. Trẻ biết đắp mặt lạ, dính móng tay, ngâm chân.
*Kỹ năng: Rèn kĩ năng khéo léo nhanh nhẹn và khả năng ghi nhớ cho trẻ
*Thái độ: Trẻ tích cực hoạt động và vui chơi đoàn kết
	- Xâu luồn quần áo, mũ, cài cởi cúc áo. Tết tóc
-  Trẻ ấn số điện thoại theo số khẩn cấp
- Trẻ thao tác với máy tính mở máy, tắt máy, di chuột, mở phai.
- Trẻ làm dính móng tay, đặp mặt lạ dưa chuột..

	Tranh các bước làm đẹp
- Quần áo, mũ xỏ lỗ
- Bảng chơi
- Bàn kitmart, máy tính
- Bàn làm đẹp và dụng cụ làm đẹp, các bước hướng dẫn làm móng, ngâm chân, đắp mặt lạ.
	x
	x



*/ ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT  ĐẦU CHỦ ĐỀ: TÁI CHẾ
	Xác nhận của BGH
	Xác nhận của TTCM
	Người lập kế hoạch 
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